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PHƯƠNG ÁN

ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
Công trình: Hồ chứa nước Năm Lăng – Châu Sơn năm 2019
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 9 năm 2019 của UBND thị xã)

I. PHƯƠNG ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐẬP TRONG MÙA MƯA LŨ 

1. Đặc điểm công trình hồ chứa nước Năm Lăng - Châu sơn:

   Hồ chứa nước Năm Lăng - Châu Sơn nằm trên địa phận 2 phường Thuỷ Phương và Thuỷ Châu thuộc Thị xã Hương Thuỷ, hồ chứa nằm ở vị trí vùng đồi cao trên đường sắt, tuyến đường Trưng Nữ Vương và Quốc lộ 1. Công trình hồ Năm Lăng được xây dựng năm 2005 trên thượng nguồn qua các nhánh suối đổ vào hồ Châu Sơn, đưa vào sử dụng năm 2007 có nhiệm vụ cấp nước tưới và tạo độ ẩm cho vùng phụ cận thuộc 2 phường Thuỷ Phương và Thuỷ Châu, thị xã Hương Thủy. Hồ Châu Sơn được xây dựng từ năm 1977, đưa vào sử dụng năm 1980; năm 2008 được nâng cấp theo Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2008, đưa vào sử dụng năm 2012.
Một số thông số kỹ thuật của hồ:

a/ Hồ Năm Lăng:

- Cấp công trình đầu mối: cấp III; Diện tích lưu vực: 2,85 km2
- MNDBT = +18,50; MNDGC = +20,50; MNC = +13,00

- Dung tích toàn bộ: Wh = 0,608x 10 6 m3
- Dung tích hữu ích: Whi = 0,583x 10 6 m3

- Dung tích chết:      Whc = 0,025x 10 6 m3
- Dung tích phòng lũ: 0,607x 10 6 m3
- Đập chính:   
+ Cao trình đỉnh đập: Z đ =  +21,5

                             
+ Chiều rộng đỉnh đập: B= 4 m
+ Chiều dài: L= 230 m

 
+ Hmax: 12,5 m 

- Cống lấy nước: 
+ Khẩu độ: (0,80 x 1,00); Chiều dài : 48,0 m 

+ Cao trình đáy cống: + 12,50; 
+ Lưu lượng thiết kế: 0,25m3/s
- Tràn chính:      
+ Đập tràn đỉnh rộng BTCT, không có cửa van
+ Cao trình ngưỡng tràn: +18,50

+ Chiều rộng: B= 17,6m
+ Lưu lượng xã thiết kế: 70,7m3/s
b/ Hồ Châu Sơn:

- Cấp công trình đầu mối: cấp III

- Diện tích lưu vực: 11,5 km2
- MNDBT = +7,00; MNDGC = +8,00; MNC= +2,50

- Dung tích toàn bộ: Wh = 2,65 x 10 6 m3
- Dung tích hữu ích: Whi = 2,3 x 10 6 m3

- Dung tích chết: Whc = 0,35 x 10 6 m3
- Đập chính:        
+ Cao trình đỉnh đập: Z đ =  +10,5

                             
+ Chiều rộng đỉnh đập: B= 4 m

+ Chiều dài: L= 220 m

+ Hmax: 9,0 m 

- Đập phụ:          
+ Cao trình đỉnh đập: Z đ =  +10,5

                             
+ Chiều rộng đỉnh đập: B= 4 m

+ Chiều dài: L= 786,00 m

+ Hmax: 3,8 m 

- Cống lấy nước: 
+ Khẩu độ: Fi 80 
+ Chiều dài: 57 m 

+ Cao trình đáy cống:  +1,3
+ Lưu lượng thiết kế: 0,27m3/s
- Tràn chính:            + Đập tràn đỉnh rộng BTCT, không có cửa van
+ Cao trình ngưỡng tràn: +7,00

+ Chiều rộng: B= 60,0 ->20,0 m

2. Diễn biến về mưa lũ khu vực hồ Năm Lăng + Châu Sơn năm 2018:

Năm 2018 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trong tháng 6 đã xuất hiện 2 đợt áp thấp nhiệt đới và 1 cơn bão số 2, tháng 10 xuất hiện 1 đợt áp thấp nhiệt đới, tháng 11 xuất hiện 1 cơn bão số 9 gây mưa lớn trên diện rộng. 
Tổng lượng mưa hồ Châu Sơn năm 2018 là 2128,2 mm thấp hơn trung bình nhiều năm gần đây (năm 2012: 1979,3mm; năm 2013: 2254mm; năm 2014: 1726,5mm; năm 2015: 1885,2mm; năm 2016: 2704mm; năm 2017: 3749mm).
	Lượng mưa tháng năm 2018 (mm)
	Tổng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	108
	19
	23
	165
	0
	82
	100
	2
	123
	222
	327
	957,2
	2128,2



Hồ Châu Sơn lượng mưa lớn nhất ngày đêm là 256mm (ngày 10/12/2018).


Mực nước hồ cao nhất mùa lũ năm 2018 là +7,25m (ngày 11/12/2018).

Tổng lượng mưa từ tháng 01 năm 2018 đến 31/8 là 499mm đạt 23,44% so với tổng lượng mưa năm 2018 (2128,2mm).


Hồ Năm Lăng mực nước cao nhất mùa lũ năm 2018 là +18,60 (ngày 29/12/2018).

   3. Công tác kiểm tra trước mùa mưa bão năm 2019:

3.1. Hồ Năm Lăng: 

+ Tràn xả lũ: Kiểm tra thân tràn an toàn không phát hiện hư hỏng, nứt nẻ  đảm bảo thoát lũ tốt.

+ Đập đất: Phần thân đập chính có thấm mức độ nhẹ khi cao trình +18,5 (phát hiện nhiều năm trước và không phát sinh thêm). Không phát hiện dòng thấm qua thân đập.

+ Cống: Qua kiểm tra không thấy hư hỏng, bảo đảm công tác PCLB. 
+ Mực nước trong hồ đã được tháo cạn để phòng chống lũ trước ngày 15/9/2019.
+ Các công trình, thiết bị hạ tầng khác 

- Thông tin liên lạc: chưa có.
- Điện ánh sáng bảo vệ: chưa có
- Kiểm tra cột thủy chí còn sử dụng tốt 

- Đường quản lý: hiện nay vẫn đang sử dụng tạm đường đi qua Bãi rác Thủy Phương vào công trình và chỉ đi được bằng xe mô tô. Xe ô tô chỉ vào đến đoạn cuối đường Bãi rác Thủy Phương.
Hồ hiện đang được đưa vào dự án nâng cấp an toàn hồ chứa do Ban đầu tư và xây dựng Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
3.2. Hồ Châu Sơn: 

+ Tràn xả lũ: Kiểm tra thân tràn an toàn không phát hiện hư hỏng, nứt nẻ  đảm bảo thoát  lũ tốt. 

+ Đập đất: Phần thân đập chính và đập phụ không thấy sạt lở, đập chính không phát hiện dòng thấm qua thân đập, đập phụ.

+ Cống và kênh mương: Qua kiểm tra không thấy hư hỏng, bảo đảm công tác tưới và thoát lũ khi có mưa bão; 
+ Mực nước trong hồ dự kiến tháo cạn xuống cao trình +5,5m/2,5m để phòng chống lũ trước ngày 30/8/2019.
+ Các công trình, thiết bị hạ tầng khác 

- Thông tin liên lạc: Sử dụng điện thoại di động của trạm quản lý hồ.
- Kiểm tra thùng đo mưa, cột thủy chí còn sử dụng tốt. 

- Đường quản lý: Bảo đảm thông tuyến cho phương tiện dưới 3 tấn .

4. Một số tình huống có thể gây mất an toàn cho đập đất:

4.1. Khi mực nước hồ đang giữ ở cao trình MNDBT, ở thượng nguồn có mưa to hoặc rất to, mực nước hồ dâng lên nhanh, nước qua tràn chảy tự do (tràn không có cửa van). Do mưa to kéo dài, mực nước hồ tiếp tục dâng cao và chuẩn bị đạt đến MNDGC, lúc này chủ đập thông tin theo các mức báo động cho các địa phương vùng hạ du biết về tình hình công trình và mưa lũ, để chủ động đề phòng, triển khai các phương án phòng tránh.

4.2. Khi mực nước hồ đạt đến MNDGC, nước đang qua tràn chảy tự do (tràn không có cửa van), nhưng do mưa to nên mực nước tiếp tục dâng lên nhanh vượt qua MNDGC, chuẩn bị vượt qua đỉnh đập gây nguy hiểm cho đập. Lúc này Ban chỉ huy báo cáo với UBND tỉnh, thị xã xin chi viện khẩn cấp, triển khai phương án mở rộng tràn bằng cách phá tuyến đập tại tràn phụ số 2, đồng thời tôn cao đỉnh đập tại những vị trí thấp, xung yếu bằng bao tải đất để chống tràn qua đập.

4.3. Khi mực nước hồ đang giữ ở cao trình MNDBT và đang lên nhanh, công trình nước đang qua tràn chảy tự do (tràn không có cửa van), dự báo ở thượng nguồn có mưa to, rất to kết hợp nước tràn tự do qua hồ Năm Lăng đổ về hồ Châu Sơn và phát hiện đường tràn có cây cối, vật nổi chắn ngang cản trở dòng chảy. Lúc này phải huy động lực lượng trực chiến của Trạm, của xã, phường và lực lượng chi viện, cùng các phương tiện như tời, dây cáp, máy kéo, ... khẩn cấp xử lý, trục vớt vật nổi, giải phóng đường tràn để hạ nhanh mực nước hồ, đồng thời triển khai phương án mở rộng tràn bằng cách phá tuyến đập trên đập phụ để mở rộng khẩu độ xả lũ, hạ thấp mực nước hồ.

4.4. Khi hồ đã tích nước (có thể chưa đạt đến MNDBT), nhưng tại các vị trí như: mặt đập, vai đập có hiện tượng nứt, lún sụt; mái hạ lưu bị xói sâu, trượt mái; mái hạ lưu đập xuất hiện mạch đùn, dòng thấm tập trung và phát triển mạnh. Trường hợp này phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư dự phòng như vải lọc, rọ thép, đá hộc, bao đất để đắp phản áp mái hạ lưu, xử lý hạn chế dòng thấm, sau đó tiếp tục có phương án xử lý, gia cố kiên cố bền vững. 

5. Công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư , phương tiện dự phòng:

a. Đối với đơn vị quản lý: 

+ Bố trí nhân công trực từ 2 đến 3 người, canh trực tại đầu mối công trình thực hiện nhiệm vụ canh trực 24/24 h kiểm tra bảo vệ công trình; theo dõi tình hình thời tiết; điều tiết nước bảo đảm an toàn khi hồ đạt dung tích thiết kế; kiểm tra thường xuyên các hạng mục: Đập đất, cống, tràn, kênh, công trình trên kênh, nhất là theo dõi các ổ thấm, dòng thấm sau mái hạ lưu, nhằm sớm phát hiện hư hỏng kịp thời sửa chữa; phối hợp với lực lượng địa phương để khắc phục, xử lý khi công trình có sự cố; kiểm tra đo đạc thủy văn như: mực nước, lượng mưa, mức nước tràn qua tràn chính; tổng hợp thông tin về tình hình công trình báo cáo lên Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị xã và thông báo cho địa phương biết. Bộ phận này được chuyển từ trạng thái làm việc bình thường sang chế độ PCBL kể từ ngày 01/9/2019 cho đến kết thúc mùa mưa bão năm 2019.

+ Kiểm tra vật tư dự trữ phòng chống lụt bão: đảm bảo đủ số lượng như số lượng dự phòng đầu năm (đang được bảo quản tốt tại đầu mối công trình).
           * Hồ chứa Châu Sơn: Bao tải 2.000 cái, Rọ thép 49 rọ, Đá hộc 159 m3, xe rùa 1 cái và một số công cụ dụng cụ khác.

             * Hồ Năm Lăng: Bao tải 500 cái, rọ thép 20 cái, đá hộc 50  m3
b. Đối với địa phương: UBND phường Thủy Phương và Thuỷ Châu  

- Tổ chức 1 bộ phận trực ban tại văn phòng UBND  phường, theo dõi thông tin thời tiết, giữ vững liên lạc thường xuyên với Ban chỉ huy PCTT và TKCN Thị xã, Phường và hồ Châu Sơn.

- Thành lập 1 Trung đội cơ động số lượng từ 20 đến 30 người cùng dụng cụ lao động như cuốc xẻng, xe cút kít,... dưới sự chỉ huy của Chủ tịch phường, sẵn sàng phối hợp đối phó, cứu hộ khi công trình có sự cố . 

- Chuẩn bị mỗi HTXNN từ 80 đến 100 người (huy động dân tại vùng dân cư gần công trình) để tham gia tăng cường trong điều kiện khẩn cấp khi có lệnh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN thị xã.

- Dự phòng huy động 1 máy đào loại từ 0,4 đến 0,7m3 và 3 Ôtô loại từ 3 đến 5 tấn để vận chuyễn đất, đá xử lý công trình theo lệnh huy động của Ban chỉ huy (huy động từ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ). Phân bổ như sau :

+ UBND phường Thủy Phương: 2 ôtô 

+ UBND phường Thủy Châu: 1 ôtô, 1 máy đào 

- Đường vận chuyển và phương tiện :

+ Đối với hồ Châu sơn: đường cứu nạn hồ Châu sơn đi từ đường Nguyễn Tất Thành  – Nguyễn Văn Chính – lên đập chính hồ Châu Sơn

- Trường hợp tuyến đường bị ngập (khi mực nước hạ lưu ngập cánh đồng Thanh Lam xe không qua được), thì triển khai theo phương án 2 đi theo tuyến Đường tránh Huế - Tôn Thất Sơn - Trưng Nữ Vương – lên đập chính hồ Châu sơn. Trường hợp vẫn không được thì đi đường tránh Huế - Nguyễn Văn Chính - tổ dân phố 13, 14 lên đập phụ hồ Châu Sơn (Xe ô tô không qua cầu đôi được); 
+ Đối với Hồ Năm Lăng: đường cứu nạn đi từ đường tránh Huế - ngã ba cây xăng 3 sao - vào đến bãi rác Thủy Phương, san lấp 2 hố sâu do bãi rác đào chắn xe ô tô qua lại và vượt qua công trình 

- Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN: Số điện thoại liên lạc các đơn vị như sau:

  Văn phòng UBND thị xã Hương Thủy: 0234 3861928.     

- Đơn vị chủ đập: Công ty TNHH NN MTV QLKTCTTL TT Huế:

+ Chủ tịch - Đỗ Văn Đính: 0234 3599025 – 0913427125.

+ Giám đốc - Dương Đức Hoài Khánh: 0234 3599024 – 0976429664.
+ Trạm trưởng trạm thủy nông Hương Phú – Phạm Phú Cường: 
0234 3853707 – 0905477682.
+ Văn phòng trực ban PCTT và TKCN Cty: 0234 3599032.
-  Ban PCLB thị xã Hương Thủy: 0234 3861584.
- UBND phường Thủy Phương: 
+ Chủ tịch: 0775519883.
+ HTXNN Thủy Phương: 0234 3861215 – 0934803909.
- UBND phường Thủy Châu: 
+ Chủ tịch: 0775520808.
+ HTXNN Thủy Châu: 0234 3861289 – 0908430121.
6. Thành lập ban chỉ huy PCTT và TKCN: 

Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT hồ Năm Lăng - Châu Sơn do UBND thị xã Hương Thủy quyết định thành lập; Thành phần Ban chỉ huy gồm: Chủ tịch UBND Thị xã làm trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND Thị xã làm Phó trưởng ban; Giám đốc Công ty làm Phó trưởng ban, Chủ tịch UBND Phường Thủy Phương, Phường Thủy Châu, Trạm trưởng trạm Hương Phú, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Thủy Phương và Thủy Châu 1 làm ban viên; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ huy và triển khai phương án; từ đó UBND các phường phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân nhất là khu vực bị ảnh hưởng biết để có kế hoạch đề phòng.

II. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÙNG HẠ DU:

1. Dự kiến một số tình huống gây nguy hiểm cho vùng hạ du:

Khi các hồ đã tích đầy nước, vùng thượng nguồn có mưa to làm mực nước hồ dâng nhanh, nguồn nước xả lũ từ hồ Châu Sơn kết hợp với nước từ sông Hương và các nguồn khác chảy về làm cho một số khu vực dân cư vùng hạ du bị ngập. Đồng thời tại đầu mối công trình hồ Châu Sơn xảy ra các tình huống nêu tại điểm 4.1; 4.2; 4.3 và 4.4 mục I có thể gây nguy hiểm cho dân cư vùng hạ du.

Khi gặp các tình huống nêu trên, tổ trực tại công trình phải báo cáo khẩn cấp về Ban chỉ huy PCTT và TKCN, UBND các phường Thủy Châu, Thủy Phương biết để thông báo cho nhân dân vùng hạ lưu công trình chủ động đề phòng theo các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân khi có lệnh của cấp trên.

2. Xác định khu vực và đối tượng ảnh hưởng ở hạ du:

Việc xác định vùng lũ quét, vùng có khả năng ảnh hưởng khi xảy ra sự cố vỡ đập là hết sức phức tạp, hiện tại không có đủ tài liệu để xác định. Tuy nhiên, trên cơ sở kinh nghiệm thực tế của các địa phương, có thể tạm thời khoanh vùng hạ lưu có khả năng ảnh hưởng như sau: Tổ dân phố 13, 14, 15, 16 phường Thủy Phương và tổ dân phố 6, 7, 8, 9 phường Thuỷ Châu.

UBND phường Thủy Châu, Thủy Phương có trách nhiệm thống kê, khoanh vùng khu dân cư nói trên và lập phương án sơ tán dân báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN hồ Châu Sơn và UBND thị xã Hương Thủy biết để theo dõi.

3. Các cấp báo động ứng với mức nước hồ:

3.1. Báo động 1: Khi mực nước hồ bắt đầu vượt qua tràn đến dưới 0,5 m.

3.2. Báo động 2: Khi mực nước hồ qua tràn từ 0,5 m đến dưới 1,0 m.

3.3. Báo động 3: Khi mực nước hồ qua tràn từ 1,0 m đến dưới 1,5 m.

3.4. Báo động khẩn cấp: Khi mực nước hồ qua tràn trên 1,5 m hoặc xảy ra các sự cô  nêu tại điểm 4.1; 4.2; 4.3 và 4.4 mục I.

Từ cấp báo động 1 đến báo động 3, Trạm trực PCTT và TKCN Châu Sơn tổng hợp tình hình báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN hồ Năm Lăng - Châu Sơn.

* Mức báo động 1: Khi mực nước bắt đầu qua tràn đến dưới 0,5 m: các khu vực hạ lưu tràn bị ngập cục bộ, cần thông tin báo động trên các phương tiện cho nhân dân đề phòng.

* Mức báo động 2: Khi mức nước qua tràn từ trên 0,5 mét đến 1,0 mét: một số vùng dân cư sau hạ lưu tràn bị ngập nặng, đường bị chia cắt. Lúc này cần có các biện pháp như:

- Khi nước bắt đầu qua tràn trên 0,5 mét đến 1,0 m, cần thông tin liên tục cho nhân dân để chủ động kê kích tài sản, đồ dùng gia đình.

          - Các khu vực thấp trũng, cần di chuyển người già và trẻ em, súc vật đến nơi an toàn.

* Mức báo động 3: Khi mức nước qua tràn vượt trên 1,0 -> 1,5 mét, kết hợp nước sông dâng cao, tuyến đường liên xã, liên thôn nước ngập sâu và chảy xiết, chia cắt các vùng dân cư. Lúc này, cần hạn chế việc đi lại giữa các vùng để đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với các thôn xóm trong hồ Châu Sơn như: Tổ dân phố 13, 14, 15, 16 phường Thủy Phương và tổ dân phố 6, 7, 8, 9 phường Thuỷ Châu cần phải di dời đến nơi an toàn để phòng tránh lũ.
4. Các trường hợp phải báo động khẩn cấp: 

Khi mực nước hồ qua tràn vượt báo động III, thời tiết tiếp tục mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố công trình, cần phải báo động khẩn cấp:

Đối với đập đất: mái hạ lưu đập xuất hiện mạch đùn, mạch sủi; xuất hiện vết nứt và có hiện tượng trượt mái đập.

Khi gặp các trường hợp trên, tổ thường trực phải sử dụng mọi biện pháp có thể để hạn chế phát sinh, đồng thời báo cáo khẩn cấp về Ban chỉ huy để xin ý kiến chỉ đạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        1. Chế độ trực PCLB:

- Bắt đầu từ ngày 01/9/2019, Ban chỉ huy PCTT và TKCN hồ Năm Lăng - Châu Sơn, đơn vị chủ đập và UBND phường Thủy Châu, Thủy Phương chuyển chế độ làm việc bình thường sang chế độ sẵn sàng phòng chống lụt bão.

- Khi thời tiết bình thường không có mưa bão chủ đập thực hiện chế độ canh trực công trình; Nắm chắc thông tin, thường xuyên kiểm tra và tổ chức sửa chữa công trình.

- Khi có thông tin mưa bão (tin có mưa, vừa mưa to, mưa rất to; tin áp thấp nhiệt đới và có bão, kể cả bão xa) Ban chỉ huy PCTT và TKCN hồ Năm Lăng - Châu Sơn, đơn vị quản lý và UBND phường Thủy Châu, Thủy Phương chuyển chế độ trực phòng chống lụt bão. Lúc này cần phải tiến hành các công việc như sau:

+ Duy trì chế độ trực ban của BCH PCTT và TKCN của đơn vị, trạm Châu Sơn và Văn phòng UBND các phường Thủy Châu, Thủy Phương.

+ Trạm Châu Sơn: Theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến tình hình thời thiết. Thường xuyên kiểm tra công trình, tập trung kiểm tra các hạng mục trọng yếu như: Mặt đập, mái đập, vai đập, đường tràn, cống, kênh, công trình trên kênh và đường công vụ; Nhằm sớm phát hiện các hư hỏng, sự cố công trình, từ đó huy động lực lượng tại chỗ để xử lý khắc phục, hạn chế phát sinh hư hỏng; Đo đạc, theo dõi thuỷ văn như: lượng mưa, dòng chảy, sạt lở, tốc độ gió, tốc độ dâng cao của mực nước.
+ UBND các phường Thủy Châu, Thủy Phương có trách nhiệm thông báo nghiêm cấm các phương tiện ghe thuyền, người đánh cá hoạt động trong phạm vi khu vực trước và sau tràn xả lũ.

2. Chế độ thông tin: 

- Khi có mưa bão xảy ra bằng mọi cách phải giữ được thông tin liên lạc thông suốt từ dưới lên và từ trên xuống trước, trong và sau lụt bão.

- Kịp thời triển khai các mệnh lệnh, chỉ thị của BCH PCTT và TKCN các cấp từ tỉnh, Thị xã, Công ty đến cán bộ công nhân trong trạm biết để thực hiện.

Đối với thông tin về tình hình lụt bão, tình hình lượng mưa, mực nước tại các hồ tổ trực tại hồ Châu Sơn tổng hợp tình hình và thông báo bằng điện thoại cho  UBND các phường Thủy Châu, Thủy Phương biết qua số máy trực ban tại văn phòng UBND phường; UBND các phường có trách nhiệm thông tin đến nhân dân vùng có khả năng bị ảnh hưởng để chủ động phòng tránh.

- Tuỳ theo diễn biến mức độ của mưa bão để có thể báo cáo bằng điện thoại 1, 2, 4, 6, 8 lần trong ngày đêm hoặc có thể báo cáo liên tục về Ban chỉ huy PCTT và TKCN.
- Trạm trưởng trạm Hương Phú có trách nhiệm báo cáo mực nước liên tục với Ban chỉ huy PCTT và TKCN hồ Năm Lăng – Châu Sơn khi mực nước ở mức báo động 3 (mực nước qua tràn lớn hơn 1,5m) trở lên.
- Trong trường hợp gặp các tình huống ngoài dự kiến thì tổ trực tại các công trình bằng mọi cách phải báo cáo khẩn cấp cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN, Giám đốc công ty và UBND các phường để xin ý kiến chỉ đạo.

3. Thẩm quyền quyết định sơ tán và trách nhiệm các cấp chính quyền:

- Thẩm quyền quyết định sơ tán dân vùng hạ du: Khi gặp tình huống khẩn cấp, nguy cơ sự cố vỡ đập xảy ra. Trưởng ban chỉ huy PCTT và TKCN hồ Năm Lăng - Châu Sơn là người phát lệnh sơ tán, di dời dân trong vùng có khả năng xảy ra lũ quét. Trường hợp trưởng ban vắng mặt thì uỷ quyền cho phó ban trực thay thế xử lý.

- Trách nhiệm của UBND các phường, xã vùng hạ du: Khoanh vùng ngập lụt, vùng có khả năng xảy ra lũ quét; Thống kê số hộ, số nhân khẩu trong khu vực di dời; Xây dựng phương án di dời; Khẩn trương triển khai phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn khi có mệnh lệnh.

4. Nhiệm vụ sau bão lụt:
a. Đối với đơn vị quản lý:

- Tổ chức lực lượng nắm bắt tình hình, thống kê tình hình thiệt hại, tổng hợp và báo cáo nhanh về BCH PCTT và TKCN tỉnh, Thị xã, Công ty.

- Đề xuất phương án khắc phục hậu quả (Phần khắc phục công trình).

- Lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ khắc phục trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai lực lượng tổ chức thi công khắc phục nhanh các sự cố sớm đưa công trình vào phục vụ sản xuất.

- Tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, chỉ đạo PCTT và TKCN.

b. Đối với UBND các Phường, xã :
- Thống kê tình hình thiệt hại, tổng hợp và báo cáo nhanh về BCH PCTT và TKCN tỉnh, Thị xã, Ban chỉ huy PCLB hồ Năm Lăng - Châu Sơn.

- Tổ chức lực lượng khắc phục hậu qủa, ổn định đời sống nhân dân.

- Huy động nhân lực, phối hợp với công ty khắc phục hư hỏng công trình thuỷ lợi để đưa vào vận hành phục vụ sản xuất.

        Trên đây là phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình hồ Năm Lăng - Châu sơn năm 2019 theo chức năng nhiệm vụ của mình, các địa phương và đơn vị liên quan căn cứ vào tình hình thực tế để phối hợp, triển khai phương án phòng tránh có hiệu quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do lụt bão gây ra./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
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